
Số QĐ và 

ngày cấp 

phép thành 

lập

Số QĐ và 

ngày cấp 

phép 

hoạt 

động 

giáo dục

Số 

phòng 

học

Tổng 

diện tích  

các 

phòng 

học (m2)

Số 

phòng 

vệ sinh

Diện 

tích 

sân 

chơi 

(m2)

Diện 

tích 

bếp 

(m2)

Tổng số

Đại 

học, 

cao 

đẳng 

mầm 

non

Trung 

cấp 

mầm 

non

Chưa 

đạt 

trung 

cấp 

mầm 

non

Học phí/ 

tháng

Tiền ăn/ 

tháng

CSVC/ 

 năm

Đồ dùng, 

học 

phẩm/ 

năm

Thu 

khác

Được 

phép 

theo kế 

hoạch

Đã huy 

động

1

Trường 

MN 

Đôrêmon

Đoàn Thị 

Huyền

Tổ dân phố 

Vĩnh Khê, 

phường An 

Hải, Thành 

phố Hải 

Phòng 
(SĐT: 

0989416191)

Số 

2161/QĐ-

UBND 

Ngày 29/07

/2019

Số 

39/QĐ-

PGDĐT

Ngày 

31/8/

2019

7 780 7 500 75 17 17 0 0

MG: 

1200-1500

 NT: 1500-

1700

702 400 600 500 218 246

2

Trường 

MN Baby 

Stars

Nguyễn 

Thị Bình

Tổ dân phố 

Vĩnh Hợp, 

phường An 

Hải, Thành 

phố Hải 

Phòng  
(SĐT: 

09015858444)

Số 10/QĐ-

UBND

Ngày 

05/01/2018

58/QĐ-

PGDĐT 

Ngày 

19/7/

2021

4 600 6 1700 80 9 6 3 0 1700 650 1300 1200 110 87

Tính pháp lý

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG AN HẢI

Kèm theo Thông báo số 322/ TB - UBND ngày 30/12/2025 của Ủy ban nhân dân phường An Hải)

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ GDMN NGOÀI CÔNG LẬP

Huy động trẻ    

đi học

Đơn vị: Phường An Hải

Thời điểm: Tháng 12/2025

Cơ sở vật chất

TT
Tên cơ sở giáo 

dục mầm non                          

Tên chủ 

tường, chủ 

nhóm lớp 

Đội ngũ (CBGV) Tài chính ( đơn vị: nghìn đồng)

Địa chỉ và số điện 

thoại



Số QĐ và 

ngày cấp 

phép thành 

lập

Số QĐ và 

ngày cấp 

phép 

hoạt 

động 

giáo dục

Số 

phòng 

học

Tổng 

diện tích  

các 

phòng 

học (m2)

Số 

phòng 

vệ sinh

Diện 

tích 

sân 

chơi 

(m2)

Diện 

tích 

bếp 

(m2)

Tổng số

Đại 

học, 

cao 

đẳng 

mầm 

non

Trung 

cấp 

mầm 

non

Chưa 

đạt 

trung 

cấp 

mầm 

non

Học phí/ 

tháng

Tiền ăn/ 

tháng

CSVC/ 

 năm

Đồ dùng, 

học 

phẩm/ 

năm

Thu 

khác

Được 

phép 

theo kế 

hoạch

Đã huy 

động

Tính pháp lý
Huy động trẻ    

đi học
Cơ sở vật chất

TT
Tên cơ sở giáo 

dục mầm non                          

Tên chủ 

tường, chủ 

nhóm lớp 

Đội ngũ (CBGV) Tài chính ( đơn vị: nghìn đồng)

Địa chỉ và số điện 

thoại

3

Trường 

MN Ngôi 

Nhà Ong 

Xinh

Nguyễn 

Ngọc Tú

Tổ dân phố 

Vĩnh Hợp, 

phường An 

Hải, Thành 

phố Hải 

Phòng  
(SĐT: 

0936689856)

Số 416/QĐ-

UBND

Ngày 

22/02/2024

Số 

36/QĐ-

PGDĐT

Ngày 

05/3/

2024

9 630 9 1000 90 20 16 4 0 2700 1100 1600 800 800 245 241

4

Trường 

MN Bé 

Thông 

Minh

Đoàn 

Hữu 

Thiện

Xóm 4, thôn 

Vĩnh Khê, xã 

An Đồng, 

huyện An 

Dương 
(SĐT: 

'0859027668)

Số 

2932/QĐ-

UBND 

Ngày 

16/11/2018

59/QĐ-

PGDĐT, 

ngày 

19/7/

2021

7 441 7 1500 90 13 4 9 0 1700 780 1000 1000 190 188

5

Lớp 

MNĐL 

Thành 

Công

Nguyễn 

Thị Nhài

TDP An 

Trang - An 

Hải - Hải 

Phòng

 (SĐT             

0904284685)

Số 44/QĐ-

UBND 

ngày 

14/3/2023

2 65 2 16 4 4 0 0
NT: 1200 

MG: 1000
650 600 200 40 35

6

Lớp 

MNĐL

 Bé Na

Nguyễn 

Thị Kim 

Tố

TDP An 

Trang - An 

Hải - Hải 

Phòng             

 (SĐT: 

0983694685)

Số 40/QĐ-

UBND 

ngày 

14/3/2023

2 78 2 20 4 3 1 0
NT: 1300 

MG 1100
520 300 150 40 34



Số QĐ và 

ngày cấp 

phép thành 

lập

Số QĐ và 

ngày cấp 

phép 

hoạt 

động 

giáo dục

Số 

phòng 

học

Tổng 

diện tích  

các 

phòng 

học (m2)

Số 

phòng 

vệ sinh

Diện 

tích 

sân 

chơi 

(m2)

Diện 

tích 

bếp 

(m2)

Tổng số

Đại 

học, 

cao 

đẳng 

mầm 

non

Trung 

cấp 

mầm 

non

Chưa 

đạt 

trung 

cấp 

mầm 

non

Học phí/ 

tháng

Tiền ăn/ 

tháng

CSVC/ 

 năm

Đồ dùng, 

học 

phẩm/ 

năm

Thu 

khác

Được 

phép 

theo kế 

hoạch

Đã huy 

động

Tính pháp lý
Huy động trẻ    

đi học
Cơ sở vật chất

TT
Tên cơ sở giáo 

dục mầm non                          

Tên chủ 

tường, chủ 

nhóm lớp 

Đội ngũ (CBGV) Tài chính ( đơn vị: nghìn đồng)

Địa chỉ và số điện 

thoại

7

Lớp 

MNĐL 

SunKids

Phạm Thị 

Tuyền

TDP An 

Dương - An 

Hải - Hải 

Phòng             

 (SĐT: 

0834886826)

643/QĐ-

UBND 

Ngày 

26/8/2022

2 56 2 21 4 4 0
NT: 1100

MG 1000
650 500 100 45 28

8

Lớp 

MNĐL 

Sao Sáng  

Hoàng 

Thị Tâm

 TDP Kiều 

Đông, Phường 

An Hải

 (SĐT 

0962903540)

Số 35/QĐ-

UBND 

Ngày 

14/3/2023

2 80 2 50 30 3 0 3 0
NT: 1150

MG: 1050
520 200 500 200 40 39

9

Lớp 

MNĐL 

Sơn Ca

Đoàn Thị 

Loan

TDP Kiều 

Trung, phường 

An Hải 

(SĐT: 

0388527968)

Số 33/QĐ-

UBND  

Ngày 

14/3/2023

2 120 2 80 25 3 1 2 0 1000 520 300 600 100 45 41

10

Lớp MN 

độc lập 

Happy Star

Trần Thị 

Thiết

SĐT: 

08982861

69

807 Hoàng 

Mai Phuòng 

An Hải

  (SĐT: 

0898286169 )

109/QĐ-

UBND 

Ngày 

11/11/2019 

3 198 2 270 20 5 4 1 0
NT: 1260

MG: 1050
520 350 350 100 70 47

11

Lớp 

MNĐL 

Tuổi Thần 

Tiên

Nguyễn 

Thị Thu 

Hảo 

Vân Tra- An 

Hải

Hải Phòng
(SĐT: 

0846140482)

Số 05/QĐ-

UBND 

Ngày 

08/01/2019

3 150 3 250 30 5 5 0 1350     650   500      500  150 70 37

12

Lớp 

MNĐL 

Minh Châu

Đinh Thị 

Thuỷ

Vĩnh Khê-An 

Hải Hải, 

phòng

(SĐT: 

0387770405)

Số 59/QĐ-

UBND 

Ngày 

22/03/2017

2 100 2 60 20 4 3 1 0 725     650   250      200  100 50 46



Số QĐ và 

ngày cấp 

phép thành 

lập

Số QĐ và 

ngày cấp 

phép 

hoạt 

động 

giáo dục

Số 

phòng 

học

Tổng 

diện tích  

các 

phòng 

học (m2)

Số 

phòng 

vệ sinh

Diện 

tích 

sân 

chơi 

(m2)

Diện 

tích 

bếp 

(m2)

Tổng số

Đại 

học, 

cao 

đẳng 

mầm 

non

Trung 

cấp 

mầm 

non

Chưa 

đạt 

trung 

cấp 

mầm 

non

Học phí/ 

tháng

Tiền ăn/ 

tháng

CSVC/ 

 năm

Đồ dùng, 

học 

phẩm/ 

năm

Thu 

khác

Được 

phép 

theo kế 

hoạch

Đã huy 

động

Tính pháp lý
Huy động trẻ    

đi học
Cơ sở vật chất

TT
Tên cơ sở giáo 

dục mầm non                          

Tên chủ 

tường, chủ 

nhóm lớp 

Đội ngũ (CBGV) Tài chính ( đơn vị: nghìn đồng)

Địa chỉ và số điện 

thoại

13

Lớp 

MNĐL 

Bảo Lộc

Nguyễn 

Thị Dung

Vĩnh Khê-An 

Hải Hải 

phòng
(SĐT: 

0392948694)

Số 137/QĐ-

UBND 

Ngày: 

22/07/2021

2 100 2 100 25 4 4 0 700     600   150      300  250 50 43

14

Lớp 

MNĐL 

Sunflower

Phạm Thị 

Dung

Vĩnh Khê-An 

Hải, Hải 

phòng
(SĐT:'

0989452384)

Số 579/QĐ 

UBND 

Ngày 

28/06/2022

3 110 3 25 4 3 1 0 1750 650 500 500 65 42

15

Lớp 

MNĐL 

Hoa 

Phượng

Hoàng 

Thị 

Phượng

LK5 số 37, 

CCHH, Vĩnh 

Khê-An Hải 

Hải phòng

   ĐT: 

0355443131

Số 06/QĐ-

UBND 

Ngày 

12/1/2018

2 70 2 20 4 3 1 0 1300 650   500      500 45 21

16

Lớp 

MNDL 

Moon 

Grass

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thảo

Vân Tra- An 

Hải

Hải Phòng
(SĐT: 

'0904285557)

181/QD-

UBND 

Ngày 

28/10/2024

2 80 2 55 52 4 3 1 0 1700     650   500      500 50 41

17

Lớp 

MNĐL 

Hoa Thủy 

Tiên

Trần Thị 

Thuỷ

CC Thanh 

Toàn, Vĩnh 

Khê- An Hải, 

Hải Phòng 
(SĐT 

0357869589)

Số 155/QĐ 

UBND 

Ngày 

27/06/2025

2 90 3 40 18 3 3 0 0 1500     650   500      500 50 23

56 3748 58 5605 657 110 83 27 0 1423 1239Tổng 
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